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Căn cứ vào Điều 212 và Điều 213 của Bộ luật  ố tụng dân sự năm 2015; 

Căn cứ vào Luật phí và lệ phí năm 2015; 

Căn cứ vào Luật  hi hành án dân sự năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 

2014; 

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 24 và khoản 7 Điều 26 Nghị quyết số 

326/2016/UB VQ 14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 

 ội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ 

phí Tòa án; 

Căn cứ vào biên bản hòa giải thành ngày 28 tháng 5 năm 2024 về việc 

các đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án dân sự 

thụ lý số: 146/2024/TLST-DS ngày 13 tháng 3 năm 2024. 
 

 

                                              XÉT THẤY: 
 

Các thỏa thuận của các đương sự được ghi trong biên bản hòa giải thành 

về việc giải quyết toàn bộ vụ án là tự nguyện; nội dung thỏa thuận giữa các 

đương sự không vi phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức xã hội. 

Đã hết thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành, không 

có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thỏa thuận đó. 
 

 

                                          QUYẾT ĐỊNH: 
 

1. Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự: 

Nguyên đơn: Công ty TNHH M 

 rụ sở: D Đ,  hường B, quận B,  hành phố  ồ Chí Minh. 

Người đại diện hợp pháp của nguyên đơn: Ông  rần Văn  , ông Ngô 

Vĩnh N và ông Nguyễn Ý Q; Địa chỉ nơi làm việc:  ầng C,  òa nhà G, số D Đ, 

 hường B, quận B,  hành phố  ồ Chí Minh là người đại diện theo ủy quyền 

của nguyên đơn (Văn bản ủy quyền số 158/2023/UQ-WDTC ngày 22 tháng 11 

năm 2023). 

Bị đơn: Ông Phan  iến  1, sinh năm: 1981 

Địa chỉ: 4  ,  hường A, quận  ,  hành phố  ồ Chí Minh. 

2. Sự thỏa thuận của các đương sự cụ thể như sau: 

2.1. Ông  han  iến  1 phải thanh toán trả Công ty TNHH M số tiền nợ 

gốc 28.477.750đ ( ai mươi tám triệu bốn trăm bảy mươi bảy nghìn bảy trăm 

năm mươi) đồng, tiền nợ lãi trong hạn là 41.116.329đ (Bốn mươi mốt triệu một 

trăm mười sáu nghìn ba trăm hai mươi chín) đồng và khoản tiền lãi của số tiền 

lãi chậm trả trên nợ gốc trong hạn là 8.192.229đ ( ám triệu một trăm chín mươi 
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hai nghìn hai trăm hai mươi chín) đồng; tổng cộng là 77.786.308đ (Bảy mươi 

bảy triệu bảy trăm tám mươi sáu nghìn ba trăm lẻ tám) đồng phát sinh từ Đề 

nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng số 2059526 ngày 24-02-2021 mà Công ty 

T2 (Việt Nam) và ông  han  iến T1 đã ký kết trong thời hạn 02 tháng.  rả làm 

02 đợt, cụ thể: 

Đợt 1: Ngày 28/6/2024 trả số tiền 28.477.750đ ( ai mươi tám triệu bốn 

trăm bảy mươi bảy nghìn bảy trăm năm mươi) đồng. 

Đợt 2: Ngày 28/7/2024 trả số tiền còn lại 49.308.558đ (Bốn mươi chín 

triệu ba trăm lẻ tám nghìn năm trăm năm mươi tám) đồng. 

 rường hợp ông  han  iến  1 không thi hành theo thỏa thuận như trên 

thì Công ty TNHH M có quyền yêu cầu thi hành ngay một lần đối với số tiền mà 

ông  han  iến  1 còn nợ. 

Kể từ ngày tiếp theo của ngày lập biên bản hòa giải thành (ngày lập biên 

bản hòa giải thành ngày 28/5/2024) cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi 

hành án còn phải tiếp tục chịu khoản tiền lãi quá hạn của số tiền chưa thanh 

toán, theo mức lãi suất mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng cho đến khi thanh 

toán xong khoản nợ này. 

2.2. Về án phí dân sự sơ thẩm: Án phí dân sự sơ thẩm là 1.944.658đ 

(Một triệu chín trăm bốn mươi bốn nghìn sáu trăm năm mươi tám) đồng, ông 

 han  iến  1 tự nguyện chịu. Ông T1 chưa nộp án phí. 

 oàn trả cho Công ty TNHH M số tiền 1.372.206đ (Một triệu ba trăm 

bảy mươi hai nghìn hai trăm lẻ sáu) đồng theo Biên lai thu tạm ứng án phí  òa 

án số 0001375 ngày 07 tháng 3 năm 2024 do Chi cục  hi hành án dân sự quận 

 ân Bình,  hành phố  ồ Chí Minh lập. 

3. Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và 

không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm. 

4. Quyết định này được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật  hi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 của 

Luật  hi hành án dân sự; thời hiệu thi hành được thực hiện theo quy định tại 

Điều 30 Luật  hi hành án dân sự. 

 

Nơi nhận: 

- Đương sự;  

- Viện kiểm sát nhân dân quận  ân Bình; 

- Chi cục   A dân sự quận  ân Bình; 

- Lưu hồ sơ vụ án.  

THẨM PHÁN  

 

 

 

 
 

 

 

Đặng Xuân Chính 
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